
1
000.00.04.H56-
220824-1008

Cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích. 24/08/2022 31/08/2022 31/08/2022

2
000.00.04.H56-
220729-1002

Cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích.  29/07/2022 05/08/2022 04/08/2022 05/08/2022 Trịnh Thế Toàn

3
000.00.04.H56-
220630-1003

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích. 01/07/2022 22/07/2022 15/07/2022 15/07/2022 ĐẶNG TIẾN BÌNH

4
000.00.04.H56-
220823-1001

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích. 23/08/2022 15/09/2022 30/08/2022 30/08/2022 Ngô Văn Thu

5
000.00.04.H56-
220831-1001

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích. 31/08/2022 23/09/2022 15/09/2022 16/09/2022 Ngô Văn Thu

6
000.00.04.H56-
220905-1001

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích. 05/09/2022 26/09/2022 15/09/2022 20/09/2022 Lê Đình Toản

7
000.00.04.H56-
220825-1002

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích. 25/08/2022 19/09/2022 31/08/2022 31/08/2022 Lê Tất Thành

8
000.00.04.H56-
220914-1004

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích. 14/09/2022 21/09/2022 20/09/2022 26/09/2022 TÔ VĂN SỰ

9
000.00.04.H56-
220919-1001

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích. 19/09/2022 26/09/2022 26/09/2022 27/09/2022 Bùi Tiến Quang

10
000.00.04.H56-
220817-1005

Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn 
hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ

17/08/2022 25/08/2022 19/08/2022

11
000.00.04.H56-
220818-1002

Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng thẩm 
quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

19/08/2022 29/08/2022 22/08/2022

12
000.00.04.H56-
220616-1011

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

16/06/2022 23/06/2022 20/06/2022 26/07/2022 Trần Thị Tuyến

Lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm 

Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ

Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Lĩnh vực Quảng cáo

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn.

Lĩnh vực di sản văn hóa 

Cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích.

Cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích.  

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích. 

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích.

Ngày có kết 
quả

Ngày hẹn 
trả  kết quả

Ngày tiếp 
nhận hồ sơ

Ngày trả 
công dân

Họ tên người nhận kết quảNội dung hồ sơTT
Mã hồ sơ hành 

chính

KẾT QỦA GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÍ III/2022
Tiếp nhận từ ngày 16/6/2022 đến ngày 29/9/2022



13
000.00.04.H56-
220616-1012

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

16/06/2022 23/06/2022 22/06/2022 11/07/2022 LÊ THỊ DUNG

14
000.00.04.H56-
220616-1014

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

16/06/2022 23/06/2022 22/06/2022 11/07/2022 LÊ THỊ DUNG

15
000.00.04.H56-
220620-1001

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

20/06/2022 27/06/2022 21/06/2022 11/07/2022 LÊ THỊ DUNG

16
000.00.04.H56-
220624-1001

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

24/06/2022 01/07/2022 01/07/2022 01/07/2022 Cán bộ Bưu điện

17
000.00.04.H56-
220627-1004

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

27/06/2022 04/07/2022 01/07/2022 04/07/2022 Lê Thị Ánh Tuyết

18
000.00.04.H56-
220628-1001

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

28/06/2022 05/07/2022 01/07/2022 01/07/2022 Cán bộ Bưu điện

19
000.00.04.H56-
220629-1001

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

29/06/2022 06/07/2022 01/07/2022

20
000.00.04.H56-
220701-1001

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

01/07/2022 08/07/2022 06/07/2022

21
000.00.04.H56-
220702-1002

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

04/07/2022 11/07/2022 06/07/2022

22
000.00.04.H56-
220704-1002

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

04/07/2022 11/07/2022 06/07/2022

23
000.00.04.H56-
220704-1003

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

04/07/2022 11/07/2022 06/07/2022

24
000.00.04.H56-
220704-1001

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

04/07/2022 11/07/2022 06/07/2022

25
000.00.04.H56-
220704-1004

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

04/07/2022 11/07/2022 06/07/2022

26
000.00.04.H56-
220625-1001

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

04/07/2022 11/07/2022 11/07/2022 13/07/2022 Nguyễn Thị Thu Hương

27
000.00.04.H56-
220702-1003

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

06/07/2022 13/07/2022 13/07/2022 15/07/2022 Cán bộ Bưu điện

28
000.00.04.H56-
220707-1001

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

07/07/2022 14/07/2022 12/07/2022

29
000.00.04.H56-
220708-1001

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

08/07/2022 15/07/2022 14/07/2022

30
000.00.04.H56-
220710-1002

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

11/07/2022 18/07/2022 13/07/2022 26/07/2022 Trần Thị Tuyến

31
000.00.04.H56-
220709-1001

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

11/07/2022 18/07/2022 13/07/2022 14/07/2022 LÊ THỊ DUNG

32
000.00.04.H56-
220709-1002

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

11/07/2022 18/07/2022 13/07/2022 14/07/2022 LÊ THỊ DUNG



33
000.00.04.H56-
220701-1002

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

12/07/2022 19/07/2022 15/07/2022 15/07/2022 Cán bộ Bưu điện

34
000.00.04.H56-
220711-1002

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

12/07/2022 19/07/2022 15/07/2022 18/07/2022 Cán bộ Bưu điện

35
000.00.04.H56-
220711-1004

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

12/07/2022 19/07/2022 15/07/2022 18/07/2022 Lê Thị Ánh Tuyết

36
000.00.04.H56-
220711-1005

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

12/07/2022 19/07/2022 15/07/2022 18/07/2022 Cán bộ Bưu điện

37
000.00.04.H56-
220712-1001

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

12/07/2022 19/07/2022 14/07/2022 14/07/2022 LÊ THỊ DUNG

38
000.00.04.H56-
220713-1001

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

13/07/2022 20/07/2022 20/07/2022 20/07/2022 Cán bộ Bưu điện

39
000.00.04.H56-
220713-1002

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

13/07/2022 20/07/2022 19/07/2022

40
000.00.04.H56-
220713-1003

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

13/07/2022 20/07/2022 19/07/2022 19/07/2022 Nguyễn Thị Thu Hương

41
000.00.04.H56-
220714-1001

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

14/07/2022 21/07/2022 21/07/2022 22/07/2022 Cán bộ Bưu điện

42
000.00.04.H56-
220714-1002

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

14/07/2022 21/07/2022 15/07/2022 22/07/2022 LÊ THỊ DUNG

43
000.00.04.H56-
220716-1002

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

18/07/2022 25/07/2022 21/07/2022 22/07/2022 Cán bộ Bưu điện

44
000.00.04.H56-
220716-1001

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

18/07/2022 25/07/2022 21/07/2022 22/07/2022 Cán bộ Bưu điện

45
000.00.04.H56-
220718-1002

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

18/07/2022 25/07/2022 21/07/2022 22/07/2022 Cán bộ Bưu điện

46
000.00.04.H56-
220719-1001

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

19/07/2022 26/07/2022 21/07/2022

47
000.00.04.H56-
220720-1001

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

20/07/2022 27/07/2022 21/07/2022 22/07/2022 LÊ THỊ DUNG

48
000.00.04.H56-
220720-1002

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

20/07/2022 27/07/2022 25/07/2022

49
000.00.04.H56-
220720-1003

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

21/07/2022 28/07/2022 28/07/2022

50
000.00.04.H56-
220723-1003

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

25/07/2022 01/08/2022 28/07/2022 29/07/2022 Cán bộ Bưu điện

51
000.00.04.H56-
220725-1003

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

26/07/2022 02/08/2022 28/07/2022

52
000.00.04.H56-
220725-1002

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

26/07/2022 02/08/2022 28/07/2022 03/08/2022 LÊ THỊ DUNG



53
000.00.04.H56-
220726-1001

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

27/07/2022 03/08/2022 01/08/2022 05/08/2022 Cán bộ Bưu điện

54
000.00.04.H56-
220726-1002

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

27/07/2022 03/08/2022 01/08/2022

55
000.00.04.H56-
220727-1002

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

28/07/2022 04/08/2022 28/07/2022

56
000.00.04.H56-
220728-1003

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

28/07/2022 04/08/2022 04/08/2022

57
000.00.04.H56-
220731-1001

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

01/08/2022 08/08/2022 04/08/2022 12/08/2022 Cán bộ Bưu điện

58
000.00.04.H56-
220802-1001

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

02/08/2022 09/08/2022 04/08/2022 04/08/2022 Trần Thị Tuyến

59
000.00.04.H56-
220802-1002

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

02/08/2022 09/08/2022 08/08/2022 11/08/2022 Cán bộ Bưu điện

60
000.00.04.H56-
220802-1006

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

03/08/2022 10/08/2022 08/08/2022 12/08/2022 LÊ THỊ DUNG

61
000.00.04.H56-
220803-1001

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

03/08/2022 10/08/2022 08/08/2022 12/08/2022 LÊ THỊ DUNG

62
000.00.04.H56-
220803-1003

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

03/08/2022 10/08/2022 10/08/2022

63
000.00.04.H56-
220805-1001

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

05/08/2022 12/08/2022 11/08/2022

64
000.00.04.H56-
220805-1002

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

05/08/2022 12/08/2022 11/08/2022 11/08/2022 Cán bộ Bưu điện

65
000.00.04.H56-
220805-1004

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

05/08/2022 12/08/2022 11/08/2022

66
000.00.04.H56-
220808-1002

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

08/08/2022 15/08/2022 10/08/2022

67
000.00.04.H56-
220809-1002

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

09/08/2022 16/08/2022 11/08/2022

68
000.00.04.H56-
220809-1001

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

09/08/2022 16/08/2022 11/08/2022

69
000.00.04.H56-
220809-1003

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

10/08/2022 17/08/2022 16/08/2022 18/08/2022 Cán bộ Bưu điện

70
000.00.04.H56-
220810-1001

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

10/08/2022 17/08/2022 12/08/2022 12/08/2022 LÊ THỊ DUNG

71
000.00.04.H56-
220811-1001

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

11/08/2022 18/08/2022 16/08/2022 16/08/2022 Cán bộ Bưu điện

72
000.00.04.H56-
220811-1002

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

11/08/2022 18/08/2022 18/08/2022 18/08/2022 Cán bộ Bưu điện



73
000.00.04.H56-
220812-1001

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

12/08/2022 19/08/2022 16/08/2022

74
000.00.04.H56-
220813-1001

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

15/08/2022 22/08/2022 19/08/2022 24/08/2022 Cán bộ Bưu điện

75
000.00.04.H56-
220813-1002

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

15/08/2022 22/08/2022 16/08/2022 18/08/2022 LÊ THỊ DUNG

76
000.00.04.H56-
220813-1004

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

15/08/2022 22/08/2022 18/08/2022 18/08/2022 LÊ THỊ DUNG

77
000.00.04.H56-
220813-1003

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

15/08/2022 22/08/2022 16/08/2022 18/08/2022 LÊ THỊ DUNG

78
000.00.04.H56-
220815-1002

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

15/08/2022 22/08/2022 16/08/2022 24/08/2022 Cán bộ Bưu điện

79
000.00.04.H56-
220816-1001

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

16/08/2022 23/08/2022 19/08/2022

80
000.00.04.H56-
220816-1002

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

16/08/2022 23/08/2022 18/08/2022 18/08/2022 LÊ THỊ DUNG

81
000.00.04.H56-
220816-1004

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

16/08/2022 23/08/2022 23/08/2022 23/08/2022 Đinh Hữu Thuận

82
000.00.04.H56-
220817-1002

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

17/08/2022 24/08/2022 19/08/2022 23/08/2022 LÊ THỊ DUNG

83
000.00.04.H56-
220817-1003

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

17/08/2022 24/08/2022 19/08/2022 23/08/2022 LÊ THỊ DUNG

84
000.00.04.H56-
220817-1006

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

17/08/2022 24/08/2022 22/08/2022 24/08/2022 Cán bộ Bưu điện

85
000.00.04.H56-
220818-1003

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

19/08/2022 26/08/2022 23/08/2022

86
000.00.04.H56-
220819-1003

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

19/08/2022 26/08/2022 22/08/2022

87
000.00.04.H56-
220819-1002

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

19/08/2022 26/08/2022 22/08/2022

88
000.00.04.H56-
220819-1004

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

22/08/2022 29/08/2022 23/08/2022

89
000.00.04.H56-
220823-1003

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

23/08/2022 30/08/2022 26/08/2022 05/09/2022 LÊ THỊ DUNG

90
000.00.04.H56-
220823-1002

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

23/08/2022 30/08/2022 29/08/2022 30/08/2022 Cán bộ Bưu điện

91
000.00.04.H56-
220823-1004

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

23/08/2022 30/08/2022 26/08/2022

92
000.00.04.H56-
220824-1002

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

24/08/2022 31/08/2022 29/08/2022



93
000.00.04.H56-
220824-1003

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

24/08/2022 31/08/2022 30/08/2022

94
000.00.04.H56-
220824-1004

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

24/08/2022 31/08/2022 30/08/2022

95
000.00.04.H56-
220824-1005

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

24/08/2022 31/08/2022 29/08/2022 30/08/2022 Cán bộ Bưu điện

96
000.00.04.H56-
220824-1006

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

24/08/2022 31/08/2022 29/08/2022

97
000.00.04.H56-
220825-1001

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

25/08/2022 05/09/2022 31/08/2022 06/09/2022 Cán bộ Bưu điện

98
000.00.04.H56-
220825-1003

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

25/08/2022 05/09/2022 31/08/2022 06/09/2022 Cán bộ Bưu điện

99
000.00.04.H56-
220826-1001

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

26/08/2022 06/09/2022 31/08/2022

100
000.00.04.H56-
220827-1001

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

29/08/2022 07/09/2022 31/08/2022 09/09/2022 Cán bộ Bưu điện

101
000.00.04.H56-
220830-1003

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

30/08/2022 08/09/2022 05/09/2022 09/09/2022 Cán bộ Bưu điện

102
000.00.04.H56-
220830-1002

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

30/08/2022 08/09/2022 31/08/2022

103
000.00.04.H56-
220830-1004

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

30/08/2022 08/09/2022 31/08/2022

104
000.00.04.H56-
220830-1006

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

31/08/2022 09/09/2022 05/09/2022 29/09/2022 LÊ THỊ DUNG

105
000.00.04.H56-
220831-1002

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

31/08/2022 09/09/2022 05/09/2022

106
000.00.04.H56-
220901-1001

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

05/09/2022 12/09/2022 07/09/2022 13/09/2022 Trần Thị Tuyến

107
000.00.04.H56-
220907-1005

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

08/09/2022 15/09/2022 09/09/2022

108
000.00.04.H56-
220912-1001

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

12/09/2022 19/09/2022 14/09/2022

109
000.00.04.H56-
220912-1005

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

12/09/2022 19/09/2022 14/09/2022 15/09/2022 PHÍ THANH MINH

110
000.00.04.H56-
220912-1003

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

12/09/2022 19/09/2022 14/09/2022

111
000.00.04.H56-
220912-1006

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

12/09/2022 19/09/2022 14/09/2022

112
000.00.04.H56-
220912-1008

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

12/09/2022 19/09/2022 14/09/2022 29/09/2022 LE THI DUNG



113
000.00.04.H56-
220912-1011

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

13/09/2022 20/09/2022 15/09/2022 15/09/2022 Cán bộ Bưu điện

114
000.00.04.H56-
220913-1001

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

13/09/2022 20/09/2022 15/09/2022

115
000.00.04.H56-
220913-1002

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

13/09/2022 20/09/2022 15/09/2022

116
000.00.04.H56-
220914-1001

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

14/09/2022 21/09/2022 15/09/2022

117
000.00.04.H56-
220914-1002

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

14/09/2022 21/09/2022 21/09/2022 29/09/2022 LÊ THỊ DUNG

118
000.00.04.H56-
220914-1005

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

14/09/2022 21/09/2022 21/09/2022 29/09/2022 Cán bộ Bưu điện

119
000.00.04.H56-
220914-1006

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

14/09/2022 21/09/2022 21/09/2022 29/09/2022 Cán bộ Bưu điện

120
000.00.04.H56-
220919-1002

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

19/09/2022 26/09/2022 26/09/2022

121
000.00.04.H56-
220922-1001

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

22/09/2022 29/09/2022 26/09/2022 29/09/2022 Cán bộ Bưu điện

122
000.00.04.H56-
220922-1003

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

22/09/2022 29/09/2022 29/09/2022

123
000.00.04.H56-
220923-1001

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

23/09/2022 30/09/2022 27/09/2022

124
000.00.04.H56-
220926-1001

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

26/09/2022 03/10/2022 29/09/2022

125
000.00.04.H56-
220928-1001

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

28/09/2022 05/10/2022 29/09/2022

126
000.00.04.H56-
220928-1003

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

29/09/2022 06/10/2022

127
000.00.04.H56-
220928-1002

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

29/09/2022 06/10/2022

128
000.00.04.H56-
220702-1001

Thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo 04/07/2022 19/07/2022 06/07/2022

129
000.00.04.H56-
220616-1008

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 
thao đối với môn thể dục thể hình và Fitness

16/06/2022 23/06/2022 20/06/2022

130
000.00.04.H56-
220616-1017

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 
thao đối với môn thể dục thể hình và Fitness

24/06/2022 01/07/2022 30/06/2022 30/06/2022 LÊ THÀNH ĐÔNG

131
000.00.04.H56-
220630-1001

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 
thao đối với môn thể dục thể hình và Fitness

06/07/2022 13/07/2022 11/07/2022

Thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo

Lĩnh vực Thể dục thể thao 

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn thể dục thể hình và Fitness



132
000.00.04.H56-
220909-1001

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 
thao đối với môn thể dục thể hình và Fitness

09/09/2022 16/09/2022 14/09/2022

133
000.00.04.H56-
220912-1010

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 
thao đối với môn thể dục thể hình và Fitness

12/09/2022 19/09/2022 19/09/2022

134
000.00.04.H56-
220616-1004

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 
thao đối với môn bơi, lặn

16/06/2022 23/06/2022 20/06/2022

135
000.00.04.H56-
220616-1013

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 
thao đối với môn bơi, lặn

16/06/2022 23/06/2022 21/06/2022

136
000.00.04.H56-
220617-1002

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 
thao đối với môn bơi, lặn

17/06/2022 24/06/2022 24/06/2022 24/06/2022 Hoàng Ngọc Thanh

137
000.00.04.H56-
220706-1002

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 
thao đối với môn bơi, lặn

06/07/2022 13/07/2022 11/07/2022

138
000.00.04.H56-
220627-1003

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 
thao đối với môn bơi, lặn

13/07/2022 20/07/2022 19/07/2022 20/07/2022 Cán bộ Bưu điện

139
000.00.04.H56-
220727-1001

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 
thao đối với môn bơi, lặn

27/07/2022 03/08/2022 02/08/2022

140
000.00.04.H56-
220729-1004

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 
thao đối với môn bơi, lặn

29/07/2022 05/08/2022 05/08/2022

141
000.00.04.H56-
220803-1002

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 
thao đối với môn bơi, lặn

03/08/2022 10/08/2022 08/08/2022 11/08/2022 Cán bộ Bưu điện

142
000.00.04.H56-
220912-1002

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 
thao đối với môn bơi, lặn

12/09/2022 19/09/2022 15/09/2022

143
000.00.04.H56-
220920-1001

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 
thao đối với môn bơi, lặn

20/09/2022 27/09/2022 26/09/2022

144
000.00.04.H56-
220616-1009

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 
thao đối với môn thể dục thẩm mỹ

16/06/2022 23/06/2022 20/06/2022

145
000.00.04.H56-
220705-1002

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 
thao đối với môn thể dục thẩm mỹ

06/07/2022 13/07/2022 11/07/2022

146
000.00.04.H56-
220913-1004

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 
thao đối với môn thể dục thẩm mỹ

13/09/2022 20/09/2022 19/09/2022

147
000.00.04.H56-
220912-1009

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 
thao đối với môn Taekwondo

12/09/2022 19/09/2022 19/09/2022

148
000.00.04.H56-
220616-1003

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 
thao đối với môn Bóng đá

16/06/2022 23/06/2022 20/06/2022

149
000.00.04.H56-
220908-1009

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 
thao đối với môn Bóng đá

08/09/2022 15/09/2022 12/09/2022

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Taekwondo

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng đá

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn bơi, lặn

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn thể dục thẩm mỹ



150
000.00.04.H56-
220616-1006

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 
thao đối với môn Bóng bàn

16/06/2022 23/06/2022 20/06/2022

151
000.00.04.H56-
220705-1001

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 
thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng 

nhận
06/07/2022 12/07/2022 11/07/2022

152
000.00.04.H56-
220816-1005

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 
thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng 

nhận
17/08/2022 23/08/2022 23/08/2022 24/08/2022 A Hùng SVH

153
000.00.04.H56-
220914-1003

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 
thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng 

nhận
14/09/2022 20/09/2022 20/09/2022

154
000.00.04.H56-
220616-1010

Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa 16/06/2022 27/06/2022 21/06/2022

155
000.00.04.H56-
220706-1001

Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa 06/07/2022 18/07/2022 11/07/2022

156
000.00.04.H56-
220706-1005

Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa 08/07/2022 18/07/2022 14/07/2022

157
000.00.04.H56-
220718-1001

Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa 18/07/2022 28/07/2022 21/07/2022 25/07/2022
Trịnh Thị Hồng (có 

mang CMND)

158
000.00.04.H56-
220822-1002

Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa 23/08/2022 05/09/2022 26/08/2022

159
000.00.04.H56-
220729-1001

Công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao 
đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu 

trú du lịch
29/07/2022 18/08/2022 03/08/2022 04/08/2022 Lê Minh Tuấn

160
000.00.04.H56-
220822-1001

Công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao 
đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu 

trú du lịch
22/08/2022 12/09/2022 26/08/2022 13/09/2022 Đỗ Minh Tùng

161
000.00.04.H56-
220618-1001

Cấp thẻ hướng dẫn viên Du lịch Quốc tế 20/06/2022 05/07/2022 21/06/2022 24/06/2022 Lê Thanh Tùng

162
000.00.04.H56-
220729-1009

Cấp thẻ hướng dẫn viên Du lịch Quốc tế 01/08/2022 16/08/2022 10/08/2022 17/08/2022 Trịnh Thị Ly

Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Lĩnh vực Cơ sở lưu trú du lịch

Công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch

Lĩnh vực Hướng dẫn viên du lịch

Cấp thẻ hướng dẫn viên Du lịch Quốc tế

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng bàn

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận

Lĩnh vực Dịch vụ du lịch



163
000.00.04.H56-
220729-1008

Cấp thẻ hướng dẫn viên Du lịch Quốc tế 01/08/2022 16/08/2022 10/08/2022 17/08/2022 Trịnh Thị Ly

164
000.00.04.H56-
220729-1005

Cấp thẻ hướng dẫn viên Du lịch Quốc tế 01/08/2022 16/08/2022 10/08/2022 17/08/2022 Trịnh Thị Ly

165
000.00.04.H56-
220729-1007

Cấp thẻ hướng dẫn viên Du lịch Quốc tế 01/08/2022 16/08/2022 10/08/2022 17/08/2022 Trịnh Thị Ly

166
000.00.04.H56-
220729-1006

Cấp thẻ hướng dẫn viên Du lịch Quốc tế 01/08/2022 16/08/2022 10/08/2022 17/08/2022 Trịnh Thị Ly

167
000.00.04.H56-
220802-1005

Cấp thẻ hướng dẫn viên Du lịch Quốc tế 02/08/2022 17/08/2022 12/08/2022 12/08/2022 A HÙng SVH nhận

168
000.00.04.H56-
220805-1003

Cấp thẻ hướng dẫn viên Du lịch Quốc tế 05/08/2022 22/08/2022 08/08/2022 11/08/2022 Cán bộ Bưu điện

169
000.00.04.H56-
220808-1003

Cấp thẻ hướng dẫn viên Du lịch Quốc tế 08/08/2022 23/08/2022 16/08/2022 16/08/2022
PHẠM THỊ HƯƠNG 

LÝ

170
000.00.04.H56-
220817-1014

Cấp thẻ hướng dẫn viên Du lịch Quốc tế 18/08/2022 05/09/2022 24/08/2022 29/08/2022 Trịnh Thị Ly

171
000.00.04.H56-
220817-1013

Cấp thẻ hướng dẫn viên Du lịch Quốc tế 18/08/2022 05/09/2022 24/08/2022 29/08/2022 Trịnh Thị Ly

172
000.00.04.H56-
220817-1012

Cấp thẻ hướng dẫn viên Du lịch Quốc tế 18/08/2022 05/09/2022 24/08/2022 29/08/2022 Trịnh Thị Ly

173
000.00.04.H56-
220817-1011

Cấp thẻ hướng dẫn viên Du lịch Quốc tế 18/08/2022 05/09/2022 24/08/2022 29/08/2022 Trịnh Thị Ly

174
000.00.04.H56-
220817-1008

Cấp thẻ hướng dẫn viên Du lịch Quốc tế 18/08/2022 05/09/2022 24/08/2022 29/08/2022 Trịnh Thị Ly

175
000.00.04.H56-
220817-1007

Cấp thẻ hướng dẫn viên Du lịch Quốc tế 18/08/2022 05/09/2022 24/08/2022 29/08/2022 Trịnh Thị Ly

176
000.00.04.H56-
220817-1010

Cấp thẻ hướng dẫn viên Du lịch Quốc tế 18/08/2022 05/09/2022 22/08/2022

177
000.00.04.H56-
220908-1008

Cấp thẻ hướng dẫn viên Du lịch Quốc tế 08/09/2022 23/09/2022 19/09/2022 23/09/2022 Trịnh Thị Ly

178
000.00.04.H56-
220908-1007

Cấp thẻ hướng dẫn viên Du lịch Quốc tế 08/09/2022 23/09/2022 19/09/2022 23/09/2022 Trịnh Thị Ly

179
000.00.04.H56-
220908-1006

Cấp thẻ hướng dẫn viên Du lịch Quốc tế 08/09/2022 23/09/2022 19/09/2022 23/09/2022 Trịnh Thị Ly

180
000.00.04.H56-
220908-1003

Cấp thẻ hướng dẫn viên Du lịch Quốc tế 08/09/2022 23/09/2022 19/09/2022 23/09/2022 Trịnh Thị Ly

181
000.00.04.H56-
220908-1001

Cấp thẻ hướng dẫn viên Du lịch Quốc tế 08/09/2022 23/09/2022 19/09/2022 23/09/2022 Trịnh Thị Ly

182
000.00.04.H56-
220908-1002

Cấp thẻ hướng dẫn viên Du lịch Quốc tế 08/09/2022 23/09/2022 19/09/2022 23/09/2022 Trịnh Thị Ly



183
000.00.04.H56-
220908-1010

Cấp thẻ hướng dẫn viên Du lịch Quốc tế 08/09/2022 23/09/2022 19/09/2022 23/09/2022 Trịnh Thị Ly

184
000.00.04.H56-
220723-1002

Cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch nội địa 25/07/2022 09/08/2022 04/08/2022 05/08/2022 Cán bộ Bưu điện

185
000.00.04.H56-
220726-1004

Cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch nội địa 27/07/2022 11/08/2022 04/08/2022 05/08/2022 Cán bộ Bưu điện

186
000.00.04.H56-
220729-1003

Cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch nội địa 01/08/2022 16/08/2022 10/08/2022 11/08/2022 Cán bộ Bưu điện

187
000.00.04.H56-
220730-1001

Cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch nội địa 02/08/2022 17/08/2022 10/08/2022 10/08/2022 Nguyễn Văn Chung

188
000.00.04.H56-
220728-1001

Cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch nội địa 05/08/2022 22/08/2022 10/08/2022 11/08/2022 Cán bộ Bưu điện

189
000.00.04.H56-
220808-1001

Cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch nội địa 08/08/2022 23/08/2022 16/08/2022 16/08/2022 A Hùng SVH

190
000.00.04.H56-
220808-1005

Cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch nội địa 11/08/2022 26/08/2022 18/08/2022 19/08/2022
Nguyễn Thị Hoài 

Thương

191
000.00.04.H56-
220815-1001

Cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch nội địa 15/08/2022 30/08/2022 22/08/2022 26/08/2022 BÙI THỊ HIỀN

192
000.00.04.H56-
220817-1004

Cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch nội địa 17/08/2022 05/09/2022 24/08/2022 26/08/2022 Lò Văn Tuyến

193
000.00.04.H56-
220817-1001

Cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch nội địa 18/08/2022 05/09/2022 24/08/2022 31/08/2022 Lê Thị Dung

194
000.00.04.H56-
220818-1001

Cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch nội địa 23/08/2022 07/09/2022 31/08/2022 06/09/2022 Le Minh Nhat

195
000.00.04.H56-
220824-1009

Cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch nội địa 25/08/2022 09/09/2022 06/09/2022

196
000.00.04.H56-
220817-1009

Cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch nội địa 25/08/2022 09/09/2022 06/09/2022 09/09/2022 VŨ THỊ DUYÊN

197
000.00.04.H56-
220824-1001

Cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch nội địa 29/08/2022 13/09/2022 06/09/2022 06/09/2022 TRỊNH KHẮC VŨ

198
000.00.04.H56-
220822-1005

Cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch nội địa 29/08/2022 13/09/2022 06/09/2022 06/09/2022 Trịnh Khác Vũ

199
000.00.04.H56-
220830-1005

Cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch nội địa 31/08/2022 15/09/2022 09/09/2022 09/09/2022 Cán bộ Bưu điện

200
000.00.04.H56-
220921-1001

Cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch nội địa 23/09/2022 10/10/2022

201
000.00.04.H56-
220627-1001

Cấp lại thẻ Hướng dẫn viên du lịch 27/06/2022 07/07/2022 04/07/2022

Cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch nội địa

Cấp lại thẻ Hướng dẫn viên du lịch



202
000.00.04.H56-
220717-1001

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt 
động thể thao đối với môn Yoga

18/07/2022 25/07/2022 25/07/2022

203
000.00.04.H56-
220914-1007

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt 
động thể thao đối với môn Yoga

15/09/2022 22/09/2022 20/09/2022 20/09/2022 LÊ THÀNH ĐÔNG

204
000.00.04.H56-
220616-1005

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt 
động thể thao đối với môn Cầu lông

16/06/2022 23/06/2022 20/06/2022

205
000.00.04.H56-
220912-0001

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt 
động thể thao đối với môn Bóng rổ

12/09/2022 19/09/2022 19/09/2022

206
000.00.04.H56-
220802-1003

Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh 
dịch vụ vũ trường

02/08/2022 08/08/2022 08/08/2022 09/08/2022 Nam (CA Tp)

207
000.00.04.H56-
220627-1002

Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý 
(không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của 

các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung 
ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ 

thuật thuộc Trung ương)

27/06/2022 04/07/2022 04/07/2022 07/07/2022 Cán bộ Bưu điện

208
000.00.04.H56-
220707-1002

Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý 
(không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của 

các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung 
ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ 

thuật thuộc Trung ương)

07/07/2022 14/07/2022 14/07/2022 18/07/2022
NGUYỄN VĂN 

THĂNG

209
000.00.04.H56-
220711-1001

Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý 
(không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của 

các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung 
ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ 

thuật thuộc Trung ương)

12/07/2022 19/07/2022 19/07/2022 20/07/2022 Cán bộ Bưu điện

210
000.00.04.H56-
220722-1001

Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý 
(không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của 

các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung 
ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ 

thuật thuộc Trung ương)

22/07/2022 29/07/2022 28/07/2022

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng rổ

Karaoke, Vũ trường

Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường

Lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn 
Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn 
thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương)

Lĩnh vực Thể dục thể thao 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Yoga

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Cầu lông



211
000.00.04.H56-
220722-1002

Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý 
(không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của 

các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung 
ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ 

thuật thuộc Trung ương)

22/07/2022 29/07/2022 28/07/2022 01/08/2022 PHẠM NGỌCCHỈNH

212
000.00.04.H56-
220808-1004

Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý 
(không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của 

các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung 
ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ 

thuật thuộc Trung ương)

08/08/2022 15/08/2022 12/08/2022

213
000.00.04.H56-
220822-1004

Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý 
(không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của 

các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung 
ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ 

thuật thuộc Trung ương)

22/08/2022 29/08/2022 26/08/2022 30/08/2022 PHẠM NGỌC CHỈNH

214
000.00.04.H56-
220823-1005

Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý 
(không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của 

các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung 
ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ 

thuật thuộc Trung ương)

23/08/2022 30/08/2022 26/08/2022 26/08/2022 Nguyễn Thị Hương

215
000.00.04.H56-
220824-1007

Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý 
(không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của 

các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung 
ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ 

thuật thuộc Trung ương)

24/08/2022 31/08/2022 31/08/2022

216
000.00.04.H56-
220830-1001

Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý 
(không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của 

các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung 
ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ 

thuật thuộc Trung ương)

05/09/2022 12/09/2022 12/09/2022

217
000.00.04.H56-
220830-1007

Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý 
(không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của 

các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung 
ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ 

thuật thuộc Trung ương)

07/09/2022 14/09/2022 12/09/2022 14/09/2022 Cán bộ Bưu điện

218
000.00.04.H56-
220912-1004

Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý 
(không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của 

các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung 
ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ 

thuật thuộc Trung ương)

12/09/2022 19/09/2022 15/09/2022 15/09/2022 PHÍ THANH MINH



219
000.00.04.H56-
220909-1002

Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý 
(không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của 

các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung 
ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ 

thuật thuộc Trung ương)

12/09/2022 19/09/2022 15/09/2022 23/09/2022 A Hùng SVH

220
000.00.04.H56-
220912-1007

Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý 
(không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của 

các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung 
ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ 

thuật thuộc Trung ương)

12/09/2022 19/09/2022 15/09/2022

221
000.00.04.H56-
220913-1003

Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý 
(không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của 

các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung 
ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ 

thuật thuộc Trung ương)

13/09/2022 20/09/2022 15/09/2022

222
000.00.04.H56-
220922-1002

Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý 
(không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của 

các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung 
ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ 

thuật thuộc Trung ương)

23/09/2022 30/09/2022 29/09/2022


